
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, ngõ 68,đường Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

22/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT TÂM VIỆT

0107851814

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa thiết bị điện 3314

2. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

4290

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh

8299

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC 
KỸ THUẬT TÂM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAMVIET TRADING AND TECHNICAL 
SCIENCE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988527980
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:  -Khảo sát địa hình: khảo sát địa chất, địa chất thủy  
văn công trình
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu 
- Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội ngoại thất công 
trình: thiết kế cảnh quan; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế 
điện – cơ điện công trình;  thiết kế cấp - thoát nước; Thiết kế 
thông gió – cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin – liên lạc 
trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy – chữa cháy
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công trình 
- Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; Phân tích rủi 
ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ tiêu 
suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, 
chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng; Xác định, thẩm tra dự 
toán xây dựng; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt 
động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập, 
thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy 
đổi vốn đầu tư công trình xây dựng, sau khi hoàn thành được 
nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 
- Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng 
- Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng 
- Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng; Lập dự án đầu tư xây 
dựng; Quy hoạch xây dựng 

7110

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: -  Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, 
hệ thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng ; lắp đặt điều hòa
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như :
+ Thang máy, cầu thang tự động,
+ Các loại cửa tự động,
+ Hệ thống đèn chiếu sáng,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209
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15. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: 
- Sản xuất máy bơm thiết kế cho máy với động cơ đốt trong: 
bơm dầu, nước hoặc nhiên liệu cho động cơ môtô... 
- Sản xuất máy bơm tay; 

2813

16. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

17. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

18. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

19. Xuất bản phần mềm 5820

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Xây dựng công trình công ích 4220

24. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

25. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

27. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ

7490

28. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

29. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

30. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

31. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

33. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 

4669

35. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

36. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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37. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy máy văn phòng 
( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy máy văn phòng 
( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
-Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác

4659(Chính)

38. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

39. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

40. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

41. Bán mô tô, xe máy 4541

42. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

43. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

44. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

45. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321
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46. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề); 
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che 
.v.v..; 
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền; 
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí; 
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên; 

9329

47. Đại lý du lịch 7911

48. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc 
tế 

7912

49. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

50. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

51. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa
- Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế 

4610

52. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

53. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

54. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
-Dịch vụ viễn thông cơ bản bao gồm:
+ Dịch vụ thoại;
+Dịch vụ fax;
+ Dịch vụ truyền số liệu;
+ Dịch vụ truyền hình ảnh;
+ Dịch vụ nhắn tin;
+ Dịch vụ hội nghị truyền hình;
+ Dịch vụ kênh thuê riêng;
+ Dịch vụ kết nối Internet;
+ Các dịch vụ viễn thông cơ bản khác ( không bao gồm thiết 
lập mạng viễn thông)
Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm:
+ Dịch vụ thư điện tử;
+ Dịch vụ thư thoại;
+Dịch vụ fax gia tăng giá trị;
+ Dịch vụ truy nhập Internet;
- Hoạt động của các điểm truy cập internet

6190
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1.950.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1MẠC ĐÌNH 
VIỆT

số 5 NK6A, C17 khu 
Đô thị Mộ Lao, 
đường Nguyễn Văn 
Lộc, Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

650.000.000 33,333 012894374

2VŨ VĂN 
TÂM

Đội 7, thôn Vàng, Xã 
Cửu Cao, Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

650.000.000 33,330 145245129

3HOÀNG THỊ 
TUYẾN

Thôn 8, Xã Hà Lĩnh, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

650.000.000 33,330 173303434

55. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản
Quản lý bất động sản
Sàn giao dich bất động sản
Tư vấn bất động sản

6820

56. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012894374
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 5 NK6A, C17 khu Đô thị Mộ Lao, đường Nguyễn 
Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 5 NK6A, C17 khu Đô thị Mộ Lao, đường Nguyễn Văn Lộc, Phường 
Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MẠC ĐÌNH VIỆT Nam

12/10/1980 Kinh Việt Nam

06/11/2012 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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